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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1348/Qð-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ 

lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh có liên quan ñến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3617/TTr-SNV ngày 28 

tháng 8 năm 2025. 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này danh mục 17 thủ tục hành chính lĩnh 

vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, gồm: 06 thủ tục mới ban 

hành và 11 thủ tục bãi bỏ. 
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Danh mục thủ tục hành chính ñược ñăng tải trên Cổng Thông tin ñiện tử của Ủy 

ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban 

Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố rà soát, ñánh giá tiêu chí ñể cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường ñiện tử; xây dựng 

quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính theo quy ñịnh. 

2. Giao Trung tâm Chuyển ñổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục hành 

chính trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám ñốc 

Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, 

Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, Giám ñốc Trung tâm Chuyển 

ñổi số Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

Nguyễn Mạnh Cường 

 



 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM  
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1348/Qð-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2025 
 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 
 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  

TT 
Tên thủ 
tụchành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí 
Căn cứ pháp 

lý 

1 Cấp giấy xác 
nhận không 
thuộc diện 
cấp giấy 
phép lao 
ñộng ñối với 
người lao 
ñộng nước 
ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

- 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy ñịnh 
trong trường hợp 
cấp giấy xác nhận 
không thuộc diện 
cấp giấy phép lao 
ñộng. 
- 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ trong 
trường hợp không 
cấp giấy xác nhận 
không thuộc diện 
cấp giấy phép lao 
ñộng. 

- Bộ phận 
Một cửa của 
Sở Nội vụ: 

+ Trụ sở 1: 
Số 159 
ñường 
Pasteur, 
phường 
Xuân Hòa. 
+ Trụ sở 2: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính 
công, ñường 
Lê Lợi, 
phường 
Bình 
Dương. 
+ Trụ sở 3: 
Số 04 ñường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 

- Bộ phận 
Một cửa của 
Ban quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh: Số 35 

Theo quy ñịnh tại 
các văn bản hướng 
dẫn Luật Phí và lệ 
phí thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh 
của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương. 

- Bộ luật Lao 
ñộng năm 2019; 
- Nghị ñịnh số 
219/2025/Nð-
CP ngày 07 
tháng 8 năm 
2025 của Chính 
phủ quy ñịnh về 
người lao ñộng 
nước ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam. 

- Quyết ñịnh số 
886/Qð-BNV 
ngày 11 tháng 8 
năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
công bố thủ tục 
hành chính mới 
ban hành, bị bãi 
bỏ lĩnh vực việc 
làm thuộc phạm 
vi chức năng 
quản lý nhà 
nước của Bộ 
Nội vụ. 

- Quyết ñịnh số 
903/Qð-UBND 
ngày 26 tháng 8 
năm 2025 của 
Ủy ban nhân 
dân Thành phố 

2 Cấp lại giấy 
xác nhận 
không thuộc 
diện cấp giấy 
phép lao 
ñộng ñối với 
người lao 
ñộng nước 
ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy ñịnh. 
Trường hợp không 
cấp lại giấy xác 
nhận không thuộc 
diện cấp giấy phép 
lao ñộng phải có 
văn bản trả lời và 
nêu rõ lý do. 

Theo quy ñịnh tại 
các văn bản hướng 
dẫn Luật Phí và lệ 
phí thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh 
của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương. 

3 Gia hạn giấy 
xác nhận 
không thuộc 
diện cấp giấy 
phép lao 

05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy ñịnh. 
Trường hợp không 

Theo quy ñịnh tại 
các văn bản hướng 
dẫn Luật Phí và lệ 
phí thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh 
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TT 
Tên thủ 
tụchành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí 
Căn cứ pháp 

lý 

ñộng ñối với 
người lao 
ñộng nước 
ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

gia hạn giấy xác 
nhận không thuộc 
diện cấp giấy phép 
lao ñộng phải có 
văn bản trả lời và 
nêu rõ lý do. 

Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, 
phường Sài 
Gòn. 

- Bộ phận 
Một cửa của 
Ban quản lý 
Khu công 
nghệ cao 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh: Lô 
T2-3, ñường 
D1, phường 
Tăng Nhơn 
Phú. 

của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương. 

về việc ủy 
quyền cho Giám 
ñốc Sở Nội vụ, 
Trưởng Ban 
quản lý các Khu 
chế xuất và công 
nghiệp Thành 
phố Hồ Chí 
Minh, Trưởng 
Ban quản lý 
Khu công nghệ 
cao Thành phố 
Hồ Chí Minh 
thực hiện cấp, 
cấp lại, gia hạn, 
thu hồi giấy 
phép lao ñộng 
và giấy xác nhận 
không thuộc 
diện cấp phép 
lao ñộng ñối với 
người lao ñộng 
nước ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam trên ñịa 
bàn Thành phố 
thuộc thẩm 
quyền của Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

4 Cấp giấy 
phép lao 
ñộng ñối với 
người lao 
ñộng nước 
ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

- 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy ñịnh 
trong trường hợp 
chấp thuận nhu 
cầu và cấp giấp 
phép lao ñộng. 

- 03 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ 
trong trường hợp 
không chấp thuận 
nhu cầu sử dụng 
người lao ñộng 
nước ngoài hoặc 
không cấp giấy 
phép lao ñộng. 

Theo quy ñịnh tại 
các văn bản hướng 
dẫn Luật Phí và lệ 
phí thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh 
của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương. 

5 Cấp lại giấy 
phép lao 
ñộng ñối với 
người lao 
ñộng nước 
ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

03 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy ñịnh. 

Theo quy ñịnh tại 
các văn bản hướng 
dẫn Luật Phí và lệ 
phí thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh 
của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương. 

6 Gia hạn giấy 
phép lao 
ñộng ñối với 
người lao 
ñộng nước 
ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy ñịnh. 

Theo quy ñịnh tại 
các văn bản hướng 
dẫn Luật Phí và lệ 
phí thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh 
của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ  
 

Stt Tên thủ tục hành chính 
Quyết ñịnh ñã công bố  

danh mục TTHC 
Văn bản quy ñịnh việc bãi 

bỏ TTHC 

1 Báo cáo giải trình nhu cầu, 
thay ñổi nhu cầu sử dụng 
người lao ñộng nước ngoài 

- Quyết ñịnh số 3465/Qð-
UBND ngày 30 tháng 6 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực lao 
ñộng, tiền lương, việc làm, 
an toàn lao ñộng; quản lý 
lao ñộng ngoài nước; người 
có công; lưu trữ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở 
Nội vụ (thứ tự C.1, C.2, 
C.3, C.4, C.5 tại Phụ lục II). 

- Quyết ñịnh số 1400/Qð-
UBND ngày 11 tháng 4 
năm 2025 về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực việc làm 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ (thứ 
tự B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, 
B.11). 

- Nghị ñịnh số 
219/2025/Nð-CP ngày 07 
tháng 8 năm 2025 của Chính 
phủ quy ñịnh về người lao 
ñộng nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam. 

- Quyết ñịnh số 886/Qð-
BNV ngày 11 tháng 8 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, bị 
bãi bỏ lĩnh vực việc làm 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

2 ðề nghị tuyển người lao 
ñộng Việt Nam vào các vị 
trí công việc dự kiến tuyển 
người lao ñộng nước ngoài 
của nhà thầu 

3 Xác nhận người lao ñộng 
nước ngoài không thuộc 
diện cấp giấy phép lao ñộng 

4 Cấp giấy phép lao ñộng cho 
người lao ñộng nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam 

5 Cấp lại giấy phép lao ñộng 
cho người lao ñộng nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam 

6 Báo cáo giải trình nhu cầu, 
thay ñổi nhu cầu sử dụng 
người lao ñộng nước ngoài 

7 Xác nhận người lao ñộng 
nước ngoài không thuộc 
diện cấp giấy phép lao ñộng  

8 Cấp giấy phép lao ñộng cho 
người lao ñộng nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam  

9 Cấp lại giấy phép lao ñộng 
cho người lao ñộng nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam  
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Stt Tên thủ tục hành chính 
Quyết ñịnh ñã công bố  

danh mục TTHC 
Văn bản quy ñịnh việc bãi 

bỏ TTHC 

10 Gia hạn giấy phép lao ñộng 
cho người lao ñộng nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam  

11 Gia hạn giấy phép lao ñộng 
cho người lao ñộng nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam (cấp Tỉnh) 
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